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1 134 TRẦN HOÀNG ĐOAN Nam 07/02/2002 2020 KV3 0.00 7.25 7.5 22.00 Trúng tuyển

2 160 CAO MINH HẢI Nam 11/04/2002 2020 KV2 0.25 7.25 8 22.75 Trúng tuyển

3 250 PHAN ANH KIỆN Nam 23/07/2002 2020 KV2-NT 0.50 0.50 -

4 283 NGUYỄN NGỌC AN KHÁNH Nữ 18/02/2004 2022 KV1 0.75 0.75 -

5 310 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Nữ 15/11/2002 2020 KV3 0.00 5.5 6 17.00 Trúng tuyển

6 318 BÙI THỊ NGỌC LINH Nữ 01/09/2004 2022 KV3 0.00 7.5 7.5 22.50 Trúng tuyển

7 362 ĐỖ QUANG MINH Nam 10/12/2002 2020 KV3 0.00 7 7 21.00 Trúng tuyển

8 396 NGUYỄN BÌNH QUỐC NGHI Nam 08/12/2002 2020 KV3 0.00 7 7 21.00 Trúng tuyển

9 398 HUỲNH MINH NGHI Nữ 29/05/2004 2022 KV2 0.25 7.25 7.25 22.00 Trúng tuyển

10 445 HOÀNG THỊ YẾN NHI Nữ 13/07/2004 2022 KV3 0.00 8 7.75 23.75 Trúng tuyển

11 469 NGUYỄN TRỌNG PHÁT Nam 30/12/2001 2019 KV3 0.00 4 4 12.00 -

12 491 ĐINH THIỆN HỒNG PHÚC Nữ 23/03/2001 2019 KV3 0.00 7.5 8 23.00 Trúng tuyển

13 518 TRẦN MINH QUANG Nam 26/07/2002 2020 KV3 0.00 7 7 21.00 Trúng tuyển

14 539 THÂN NGỌC DIỄM QUỲNH Nữ 04/05/2002 2020 KV3 0.00 7 7 21.00 Trúng tuyển

15 810 PHẠM HỒNG THANH Nam 12/08/2000 2018 KV2-NT 0.50 7.25 7 22.00 Trúng tuyển

16 694 LÂM THÙY TRANG Nữ 06/04/2001 2019 KV2 0.25 06 1.00 7 7.25 22.50 Trúng tuyển

17 705 ĐỖ HOÀI BẢO TRÂM Nữ 01/06/2004 2022 KV1 0.75 7.25 7 22.25 Trúng tuyển
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18 726 HỒ THẠCH THỦY TRÚC Nữ 29/10/2000 2018 KV3 0.00 7.5 8 23.00 Trúng tuyển

19 752 NGUYỄN ÁI VÂN Nữ 22/10/2004 2022 KV3 0.00 7 7 21.00 Trúng tuyển

Danh sách: 19 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Nam: 8

Nữ: 11


